MA TRẬN ĐẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II.MÔN : LỊCH SỬ VÀ  ĐỊA LÍ – LỚP 4
	Mạch kiến thức, kĩ năng.



	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng cộng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Nhà Nguyễn thành lập 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trịnh – Nguyễn phân tranh
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Kinh thành Huế
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch sử địa phương.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	  1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Thành phố Hồ Chí Minh
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dải đồng bằng duyên hải miền Trung.
	Số câu
Số điểm
Câu số
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0

	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ.
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	Địa lí địa phương
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	                          
                         Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4
	
	3
	
	
	2
	
	1
	10

	
	
	40 %
	30%
	20%
	10%
	100%


























	











Trường   TH Nguyễn Viết Xuân                         Họ và tên: ………………………….               
Lớp: 4A….                                                                                                                                 
	








Thứ ..... ngày ...... tháng  7 năm 2020
ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
              Năm học: 2019 – 2020
[bookmark: _GoBack]             Môn: Lịch sử và Địa lí LỚP 4	                                                                           

	         Điểm

	Lời phê của thầy cô giáo.
…………………………………………………………..
……………………………………………………………



A-PHẦN LỊCH SỬ:
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1:(1 điểm) Nhà Nguyễn được thành lập vào năm nào?
a.1802.                 
b.1858.                 
c.1792.              
d.1820.

Câu 2 : (1 điểm) Vì sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm?
a.Vì chữ Nôm dễ viết hơn nhiều so với chữ Hán.
b. Chữ Nôm xuất phát từ quê hương của vua Quang Trung. 
c. Vua Quang Trung muốn bảo tồn , phát triển chữ viết của dân tộc.
d. Vua Quang Trung không thích viết  chữ Hán.

Câu 3: (1 điểm) Cuộc chiến giữa Nam triều và Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm?
               a. Hơn 200 năm.                                    
               b.Hơn 50 năm.
               c.Hơn 60 năm.                                        
               d.Hơn 70 năm.

Câu 4:  (1 điểm) Điền các từ ngữ:( Quần thể, nghệ thuật, công trình, di sản), vào chỗ trống trong các câu sau.
	Kinh thành Huế là một …………… các ……………… kiến trúc và …………… tuyệt đẹp. Đây là một …………… văn hoá chứng tỏ tài hoa và sự sáng tạo của nhân dân ta 

Câu 5:(1 điểm) Em hãy kể tên một số lễ hội và một số món ăn truyền thống của tỉnh Đắk Lắk?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B-PHẦN ĐỊA LÍ:
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 6:(1 điểm) Phương tiện đi lại phổ biến ở đồng bằng Nam Bộ là gì?
a.Ôtô.
b.Xuồng ghe.
c.Xe ngựa.
d.Mô tô

Câu 7:(1 điểm) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của cả nước?
a.Thứ nhất.
b.Thứ hai.
c.Thứ ba.
d.Thứ tư

Câu 8:(1 điểm) Điền từ (nhỏ, cồn ,cát ) vào chỗ chấm (…) thích hợp trong các câu sau: 
        Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng...........với những.................và đầm, phá.

Câu 9:(1 điểm)  Tỉnh Đắk Lắk có bao nhiêu dân tộc cùng chung sống, kể tên một số dân tộc tại chỗ của tỉnh Đắk Lắk ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu :10(1 điểm)Vì sao đồng bằng Nam Bộ là vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                     


                             HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI  KÌ II
Môn: Lịch sử - Địa lớp 4

	Câu
	1
	2
	3
	6
	7

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	A

	Điểm 
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm



Câu 4:
Kinh thành Huế là một quần thể các công trình kiến trúc và nghệ thuật tuyệt đẹp . Đây là một di sản văn hóa chứng tỏ sự tài hoa và sáng tạo của nhân dân ta
Câu 5:
Lế hội : lễ cúng cơm mới ,lễ hội đua voi,lễ đâm trâu,lễ cunngs bến nước lễ hội cà phê,lễ hội văn hóa cồng chiêng.
ẩm thực : cơm lam ,gà nướng ,canh thụt cá lăng,cà đắng, măng le, rượu cần cà phê ,mật ong.
Câu 8: Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm, phá.
Câu 9:
 Có 47 dân tộc cùng chung sống 
 Các dân tộc tại chỗ :Ê – đê; Gia- rai ,  Mnông.
Câu 10:
	Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất cả nước.


	Phê duyệt của BGH



	Cư Bao , ngày 26 tháng 6 năm 2020
Giáo viên ra đề




Phan Thị Soa 
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